
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 59 5005 SSD độ III + CTC dài

17 2 44 3003 UXTC 16 tuần

17 3 44 0000 Bệnh cơ tuyến TC/ VMC UBT

17 4 46 0000 UXTC 12 tuần

17 5 44 2032 UXTC 14 tuần

18 6 64 4004 U hạ vị 15 cm

18 7 48 2023 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

18 8 43 5005 UXTC 14tuần/VMC

19 9 67 8028 UBT (T) 8 cm/Bệnh lý tim

19 10 53 4014 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

19 11 43 2012 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 72 6005 U hạ vị 15cm,chƣa loại trừ u ác tính

2 0                        / TBMMN

17 3 51 3023 UXTC 14tuần/VMC

17 4 35 0000 NXTC 12 tuần

17 5 40 2002 UXTC 14 tuần

17 6 40 1001 NXTC 12 tuần/VMC, Thiếu máu

18 7 54 3002 U hạ vị 8cm/VMC Cắt TC chừa 2PP

18 8 47 3003 UXTC 20 tuần

18 9 31 0000 NXTC 16 tuần

19 10 52 2002 UXTC 12 tuần TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KIM ANH.TT

NGỌC TRANG + DIỆU NGA + HÀO.SB

NGỌC TRANG + DIỆU NGA + HÀO.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NGỌC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

BS SẢN A + Q.HẢI + PHƢƠNG.TT (S)

BS SẢN A + H.NHẬT + TRƢƠNG GIANG.SB(C)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KIM ANH.TT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KIM ANH.TT

HƢƠNG THU + THANH THÚY + HẰNG.SB

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + THUIH.SB

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + THUIH.SB

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + THUIH.SB

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + PHONG.SB + PHÚC.SB(S)

BS SẢN A + TUẤN.SB + NG.CHÂU.SB(C)

TH.VÂN + HỒ HOA + HIỀN.CĐT

HỒ HOA + HIỀN.CĐT+ THAO.SB

HỒ HOA + HIỀN.CĐT+ THAO.SB

HƢƠNG THU + THANH THÚY + HẰNG.SB

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 23/12/2013 đến ngày 29/12/2013 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

ĐẶNG THỊ CẨM NHUNG

PHẠM THỊ HOA THÁI

NGUYỄN THỊ TUYẾT

HỒNG THỊ NGỌC BÍCH

NGÔ KIM CƢƠNG

TRẦN THỊ THO

NGUYỄN THỊ NHAN

NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

PHẠM THỊ DIỆU

THẠCH THỊ SA RI

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HỒNG

LÊ THỊ LAN

TRẦN KIM TIẾN

NGUYỄN THỊ THUẨN

LÂM THỊ BẾN

PHẠM THỊ LAN

SẦM LẬP VÀ

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ XEM

LÂM THỊ MINH NGUYỆT

HUỲNH THỊ HỒNG PHƢỢNG

9396

9560

9429

8086 B

9381

9503

9339

9325

SHC

9368

9444

9375

8080 B

9481

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9443

9520

8402

9338

PM

Ngày: 23/12/2013 

Ngày: 24/12/2013 

8083 B

8084 B



19 11 50 2002 UXTC 14 tuần

19 12 48 3003 UXTC 16 tuần

13 47 3013 UXTC 14 tuần

14 41 3003 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 53 1021 UXTC 20 tuần

17 2 37 ĐT NXTC 16 tuần

18 3 41 1011 K tại chổ tuyến CTC + UBT (T)

18 4 44 ĐT UXTC 16 tuần

18 5 38 ĐT NXTC 16tuần (xin giữ TC)

19 6 54 3003 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

19 7 54 3013 UBT (T) 10 cm

19 8 49 1011 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 45 2012 K NMTC gđ IB

17 2 43 2002 UXTC 16 tuần

17 3 42 0000 NXTC 12 tuần

18 4 47 2002 UXTC 15cm/VMC 3 lần MLT, NXTC

18 5 48 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + P.DUNG 2

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + P.DUNG 2

H.HIỆP + ÁI + TRẦN HIỀN.SB

H.HIỆP + ÁI + TRẦN HIỀN.SB

BS SẢN A + ĐOAN + ÁI HÒA.SB + DŨNG.SB(S)

BS SẢN A + THÚY MAI + MỸ PHỤNG.SB(C)

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

THU HÀ 2 + VĂN UYÊN.SB + THẮNG.SB(S)

THU HÀ 2 + BÌNH THÀNH + VINH.SB(C)

VIỆT THANH + V.HÒA + THƢ HƢƠNG

BS SẢN A + HẠNH.SB + ĐƢỜNG.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS SẢN A + KHEN.SB + PHƢỢNG.SB(S)

Mổ lấy thai

Ngày 20 tháng 12 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Wertheim Meigs

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa BT tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

BN SẢN A

LÊ THỊ LỆ

ĐẶNG THỊ THU HÀ

BÙI THỊ XIẾU

PHAN THỊ LÀNH

TRẦN THỊ XUÂN TRINH

BN SẢN A

TRẦN THỊ NGỌC BÍCH

ĐOÀN THỊ Ê

LƢƠNG THỊ HƢƠNG

LÊ TÚY PHƢỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ HUỲNH LÊ

NGUYỄN THỊ THẢO

HUỲNH THỊ TIỀM

HUỲNH THỊ THẢO

TRẦN THỊ KIM OANH

LÊ THỊ DƢ

CHƢỚNG SY MUỐI

NGUYỄN THỊ THÚY

9538

8978

9157

9550

9196

121 S

9241

9535

9518

9274

9164

9416

9490

9499

9139

8085 B

9524

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 25/12/2013 

Ngày: 26/12/2013 

Ngày: 27/12/2013 


